
DANH SÁCH

Thí sinh đủ điều kiện dự tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên
ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Miện năm 2023

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2023 của
Chủ tịch UBND huyện Thanh Miện)
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Đối tượng
ưu tiên Ghi chú

I.  Khối Mầm non: 14 thí sinh

1 Trần Thị Mai 01/12/2001 Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Hồng Phong Không

2 Trần Thị Ngọc 01/12/2001 Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Chi Lăng

Bắc
Không

3 Phạm Thị Hoa 13/5/1987 Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Ngô Quyền Không

4 Mai Thị Hà 21/01/1982 Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Thanh Giang Không

5 Vũ Thị Hiền 24/5/1990 Đại
học

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Thanh Giang Không

6 Trần Ngọc Thùy
Trang 02/4/1998 Cao

đẳng

Song
ngành Giáo
dục Mầm

non - Tiếng
Anh

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Hồng Quang Không

7 Nguyễn Thị
Loan 04/12/1993 Cao

đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Hồng Quang Không

8 Nguyễn Thị
Tuyết 27/10/1987 Đại

học
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Hồng Quang Không

9 Bùi Thị Thu
Trang 22/6/1992 Đại

học
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Hồng Quang



10 Nguyễn Hoài
Lan 05/11/2002 Cao

đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Tân Trào

11 Vũ Thị Hương
Thơm 22/5/1997 Cao

đẳng
Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Lê Hồng

12 Đào Thị Thạo 20/5/1985 Đại
học

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Đoàn Kết

13 Nguyễn Thị Mai 22/9/1996 Cao
đẳng

Giáo dục
Mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Đoàn Kết

14 Nguyễn Thị
Thắm 06/11/1997 Cao

đẳng
Sư phạm
mầm non

Giáo viên
Mầm non

Trường Mầm
non Ngũ Hùng

II. Khối Tiểu học: 21 thí sinh

1 Nguyễn Thị Huệ 20/5/1986 Đại
học

Công nghệ
thông tin

Giáo viên
Tin học

Trường Tiểu học
Tứ Cường

Con
Thương

binh

2 Lê Thị Tho 02/02/1989 Đại
học

Ngôn ngữ
Anh

Giáo viên
Tiếng Anh

Trường Tiểu học
Tứ Cường Không

3 Nguyễn Thị Hoa 12/6/1993 Đại
học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Cao Thắng Không

4 Nguyễn Thị Mai
Lam 11/3/1997 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Cao Thắng Không

5 Nguyễn Thị
Ngọc Hằng 22/9/2000 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Cao Thắng Không

6 Trần Thị Thu 08/6/1993 Cao
đẳng Kế toán Kế toán Trường Tiểu học

Cao Thắng Không

7 Vũ Thị Hương 19/4/2001 Đại
học Kế toán Kế toán Trường Tiểu học

Cao Thắng Không

8 Trương Thị
Quỳnh Anh 21/11/1999 Đại

học Kế toán Kế toán Trường Tiểu học
Cao Thắng Không

9 Nguyễn Thị Liên 14/8/1992 Đại
học

Ngôn ngữ
Anh

Giáo viên
Tiếng Anh

Trường Tiểu học
Phạm Kha Không
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10 Phạm Thị Hoa 28/12/1999 Đại
học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Tùng Không

11 Khổng Thanh
Trà 21/7/2001 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Tùng Không

12 Đoàn Thị Hồng
Hoa 19/10/1994 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Thanh Tùng Không `

13 Nguyễn Thị
Hằng 21/11/1990 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Lam Sơn Không

14 Nguyễn Thị Linh
Chi 28/9/1999 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Lam Sơn Không

15 Trần Tuấn Anh 12/12/1991 Đại
học

Giáo dục
Thể chất

Giáo viên
Thể dục

Trường Tiểu học
Đoàn Tùng Không

16 Đỗ Thị Ngân 13/11/1989 Đại
học

Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Đoàn Kết Không

17 Nguyễn Thị
Hường 16/10/1998 Đại

học
Giáo dục
Tiểu học

Giáo viên
Văn hóa

Trường Tiểu học
Chi Lăng Nam Không

18 Nguyễn Minh
Đông 04/4/1990 Đại

học Tiếng Anh Giáo viên
Tiếng Anh

Trường Tiểu học
Tân Trào Không

19 Mai Thị Hòa 29/5/1985 Đại
học

Tài chính -
kế toán Kế toán Trường Tiểu học

Tân Trào Không

20 Vũ Thị Thu 12/01/1990 Đại
học Kế toán Kế toán Trường Tiểu học

Tân Trào Không

21 Lê Thị Hoài 21/12/1994 Đại
học Kế toán Kế toán Trường Tiểu học

Tân Trào Không

III. Khối THCS: 34 thí sinh

1 Nguyễn Thị Thu
Liễu 27/11/1997 Đại

học
Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Tân Trào

Dân tộc
thiểu số
(Tày)

2 Phạm Thị Thanh 22/3/1989 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Tân Trào Không
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3 Phạm Thị Mai 18/12/1990 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Tân Trào Không

4 Nguyễn Thị
Quỳnh Nga 17/5/1995 Đại

học
Sư phạm

Vật lý
Giáo viên

Vật lý
Trường THCS

Tân Trào Không

5 Nguyễn Dạ Thảo 26/7/1997 Đại
học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trường THCS
Đoàn Kết Không

6 Nguyễn Thị
Ngợi 21/5/1992 Đại

học Toán học Giáo viên
Toán

Trường THCS
Đoàn Kết Không

7 Nguyễn Thị
Thảo 23/9/1989 Thạc

sĩ Vật lý Giáo viên
Vật lý

Trường THCS
Đoàn Kết Không

8 Nguyễn Thị Lan 26/9/1985 Đại
học

Sư phạm
Văn - Sử

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Chi Lăng Bắc Không

9 Hoàng Thị Hà 21/6/1994 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Chi Lăng Bắc Không

10 Lê Thị Lan 30/5/1992 Đại
học

Sư phạm
Hóa học

Giáo viên
Hóa học

Trường THCS
Lam Sơn Không

11 Vũ Thị Huệ 02/01/1990 Đại
học

Sư phạm
Hóa học

Giáo viên
Hóa học

Trường THCS
Lam Sơn Không

12 Lê Thị Nhàn
Thanh 10/6/2001 Đại

học
Sư phạm
Hóa học

Giáo viên
Hóa học

Trường THCS
Lam Sơn Không

13 Vũ Thị Hà Thu 11/12/1990 Đại
học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trường THCS
Lam Sơn Không

14 Nguyễn Thị Linh 19/9/2000 Đại
học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trường THCS
Lam Sơn Không

15 Nguyễn Thị Lan 19/11/1988 Đại
học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trường THCS
Lam Sơn Không

16 Nguyễn Thị Như 16/8/1995 Đại
học

Sư phạm
Tiếng Anh

Giáo viên
Tiếng Anh

Trường THCS
Thanh Giang Không
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17 Quách Thị Hồng 10/3/1995 Đại
học

Sư phạm
Địa lý

Giáo viên
Địa lý

Trường THCS
Nguyễn Lương

Bằng

Dân tộc
thiểu số
(Mường

)

18 Đào Thu Hà 25/12/1987 Thạc
sĩ

Lý luận và
phương

pháp giảng
dạy Tiếng

Anh và
tiếng nước

ngoài

Giáo viên
Tiếng Anh

Trường THCS
Nguyễn Lương

Bằng
Không

19 Đào Thị  Thảo 075/1993 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Thanh Tùng Không

20 Nguyễn Thị
Huyền 03/8/1993 Đại

học
Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Thanh Tùng Không

21 Đoàn Thị Hồng
Hạnh 19/12/1195 Đại

học  Toán học Giáo viên
Toán

Trường THCS
Phạm Kha Không

22 Nguyễn Thị
Hương Lan 28/11/1991 Đại

học
Sư phạm

Địa lý
Giáo viên

Địa lý

Trường THCS
thị trấn Thanh

Miện
Không

23 Nguyễn Thị Ni 28/4/1991 Đại
học

Sư phạm
Hóa học

Giáo viên
Hóa học

Trường THCS
Chi Lăng Nam Không

24 Phạm Nhật Linh 14/3/1997 Đại
học

Sư phạm
Hóa học

Giáo viên
Hóa học

Trường THCS
Chi Lăng Nam

Dân tộc
thiểu số
(Nùng)

25 Tô Thị Duyến 05/5/1991 Đại
học

Sư phạm
Địa lý

Giáo viên
Địa lý

Trường THCS
Chi Lăng Nam Không

26 Phạm Thị Loan 01/12/1993 Đại
học Toán học Giáo viên

Toán
Trường THCS

Đoàn Tùng Không

27 Nguyễn Thị Huế 27/3/1991 Đại
học

Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trường THCS
Đoàn Tùng Không

28 Nguyễn Việt
Chinh 22/02/1997 Đại

học
Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trường THCS
Đoàn Tùng Không

29 Ngô Thị Doan 26/5/1993 Đại
học

Sư phạm
Văn - Sử

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Đoàn Tùng Không
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30 Nguyễn Thị Thu
Thảo 21/7/1996 Đại

học
Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Đoàn Tùng Không

31 Hoàng Thị Tiệp 25/12/1987 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Đoàn Tùng

Con
bệnh
binh

32 Nguyễn Thị Huệ 02/12/1989 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Đoàn Tùng

Con
thương

binh

33 Vũ Thị Bích Vân 13/01/1999 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Đoàn Tùng Không

34 Ngô Thị Vân 19/10/1989 Đại
học

Sư phạm
Ngữ văn

Giáo viên
Ngữ văn

Trường THCS
Đoàn Tùng Không

IV. Trung tâm GDNN-DGTX: 02 thí sinh

1 Nguyễn Thị
Hường 05/4/1990 Đại

học
Sư phạm
Toán học

Giáo viên
Toán

Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp

- Giáo dục
thường xuyên

Không

2 Bùi Thị Vân Anh 17/10/1994 Đại
học Toán học Giáo viên

Toán

Trung tâm Giáo
dục nghề nghiệp

- Giáo dục
thường xuyên

Không  
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đăng ký dự tuyển
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